
DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

27/10/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi 1 ANBÙI NGUYỄN QUỲNH

20/04/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 2 ANNGUYỄN HOÀI

18/02/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 3 BẢODƯƠNG CHÍ

05/04/2005 Khá TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 4 BÔNG NIÊH'

07/01/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 5 DIỆUNGUYỄN THỊ MỸ

05/09/2005 Tốt TB Khá TB Khá TB Khá TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 6 GIIP MLÔH

05/11/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 7 HẰNGPHẠM THỊ MỸ

15/09/2005 Tốt Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá 8 HẬUTRẦN THỊ MỸ

05/06/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 9 HƯNGNGUYỄN AN

12/11/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 10 HƯNGNGUYỄN QUỐC

12/09/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 11 LINHNGUYỄN VĂN

17/04/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 12 LYNGUYỄN KHÁNH

15/04/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 13 MỸLÊ XUÂN

06/02/2005 Tốt TB Tốt TB Khá TB Tốt TB 14 NGỌCTRẦN THỊ NHƯ

08/10/2005 Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt TB 15 NHẤTPHÙNG THẾ

15/07/2005 Khá TB Khá TB Khá TB Tốt TB 16 PHONGHUỲNH VĂN

04/02/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 17 SUNHY MLÔH -

16/09/2005 Tốt TB Khá TB Khá TB Khá TB 18 TÀINGUYỄN TẤN



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

21/09/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 19 TẤNNGUYỄN ANH

16/01/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi 20 TOÀNNGUYỄN ĐỨC

29/05/2005 Khá TB Khá TB Khá TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 21 TUIN MLÔY

11/02/2005 Tốt TB Tốt Khá Tốt TB Tốt TB 22 THIÊNĐẶNG NGUYỄN NHƯ

21/08/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt Khá Tốt TB 23 THỨCTRẦN NGHĨA

21/07/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Khá 24 TRÀVÕ THANH

11/03/2005 Tốt Khá Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá 25 VYVÕ THỊ TƯỜNG

Những người nhập dữ liệu và kiểm dò

(Họ tên và chữ ký)

1. Người nhập dữ liệu:................................................................

2. Giáo viên chủ nhiệm kiểm dò:..................................................

Đắk Lắk, Ngày 21 tháng 7 năm 2020

(Ký tên và đóng dấu)

Hiệu Trưởng



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

01/08/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 1 ANNGÔ HOÀI

12/07/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt Khá 2 ÂNTRẦN NGỌC HOÀI

25/05/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 3 BĂM MLÔH'

28/05/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Khá 4 DUYÊNTRƯƠNG THỊ THU

09/09/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 5 ĐÔNGBÙI KHẮC

05/10/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6 HẰNGVÕ THỊ THÚY

10/09/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 7 HIỀNVÕ THỊ THẢO

13/12/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 8 HIÊNG MLÔH -

20/04/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 9 HIỆPTRƯƠNG QUANG

07/10/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 10 HUYLÊ ĐỨC

16/05/2005 Tốt TB Khá TB Khá TB Tốt TB 11 KHANGUYỄN DUY

26/06/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 12 LINHNGUYỄN THỊ

17/11/2005 Khá TB Tốt TB Khá TB Tốt TB 13 LONGNGUYỄN ĐỨC

10/04/2005 Tốt TB Khá TB Khá TB Tốt TB 14 MẪNĐỖ TẤN

08/06/2005 Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Khá Tốt Giỏi 15 NGỌCLÊ HUỲNH NHƯ

22/03/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi 16 NGỌCLÊ THỊ HỒNG

14/01/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 17 OANHNGUYỄN THỊ KIM

22/03/2005 Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 18 RÔ NÔ NIÊY :



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

27/12/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 19 TẤNLÊ THANH

18/02/2005 Tốt TB Khá TB Khá TB Tốt TB 20 TÙNGPHẠM THANH

03/04/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Tốt TB 21 THIÊNTRẦN TẤN

13/09/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 22 THƯMAI THỊ ANH

12/05/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 23 TRANGBÙI THÙY

01/10/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 24 VĂN NIÊY -

01/01/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 25 VIĐÀO THỊ THÚY

29/06/2005 Tốt Khá Tốt Khá Khá TB Tốt TB 26 VIỆTTRẦN NGỌC HOÀNG

07/02/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Khá 27 ÝNGUYỄN THỊ NHƯ

Những người nhập dữ liệu và kiểm dò

(Họ tên và chữ ký)

1. Người nhập dữ liệu:................................................................

2. Giáo viên chủ nhiệm kiểm dò:..................................................

Đắk Lắk, Ngày 21 tháng 7 năm 2020

(Ký tên và đóng dấu)

Hiệu Trưởng



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

10/10/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Giỏi 1 ANNGUYỄN CAO THỊ QUÝ

17/01/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt Khá 2 BẢOHỒ QUỐC

13/05/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 3 DIỄMPHAN THỊ BÍCH

16/08/2005 Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 4 DUYÊNNGUYỄN THỊ MỸ

27/05/2005 Khá TB Khá TB Khá TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 5 GLIN NIÊY -

01/08/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 6 HIÊK NIÊY'

27/08/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt Khá 7 HUỆNGUYỄN THỊ THANH

22/10/2005 Khá TB Khá TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 8 JULY NIÊY

16/09/2005 Tốt Khá Tốt TB Tốt Khá Tốt Khá 9 KHÔIĐINH NGỌC

18/11/2004 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 10 LANNGUYỄN THỊ NGỌC

07/02/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt Giỏi 11 LYNGUYỄN VÕ VÂN

07/06/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 12 NHÀNNGUYỄN THỊ THANH

23/03/2004 Khá TB Khá TB Tốt TB Tốt TB 13 PHƯỚCPHẠM VĂN

02/07/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt TB Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 14 QUÍ NIÊY

16/07/2005 Tốt TB Tốt TB Tốt TB Tốt TB 15 SƠNTRỊNH VĂN

10/10/2004 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Dân tộc thiểu số, Vùng 

ĐBKK
 16 SUCHIN MLÔH -

19/08/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 17 TÀINGUYỄN HỮU

09/09/2005 Khá Khá Khá TB Tốt Khá Tốt Khá 18 TÌNHNGUYỄN VĂN



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ

12/02/2005 Khá TB Khá TB Tốt TB Tốt TB 19 TÚNGUYỄN TUẤN

21/11/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 20 TÙNGDƯƠNG THANH

24/11/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 21 THÀNHTRANG HUY

02/02/2004 Tốt TB Khá TB Tốt TB Khá TB 22 THIÊNLÊ TRUNG

17/08/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 23 THIỆNTRỊNH THỊ MINH

24/12/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Tốt Khá 24 THỊNHVÕ QUỐC

12/07/2005 Tốt TB Khá TB Tốt TB Khá TB 25 TRANGĐÀO THỊ THÙY

27/02/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 26 TRÂMCHÂU NGỌC BẢO

14/10/2005 Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi 27 TRINHHỒ THỊ NGỌC

15/04/2005 Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 28 VYHỒ THỊ MINH

Những người nhập dữ liệu và kiểm dò

(Họ tên và chữ ký)

1. Người nhập dữ liệu:................................................................

2. Giáo viên chủ nhiệm kiểm dò:..................................................

Đắk Lắk, Ngày 21 tháng 7 năm 2020

(Ký tên và đóng dấu)

Hiệu Trưởng



DANH SÁCH THÍ SINHKhóa ngày 3/6/2020

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

HẠNH KIỂM, HỌC LỰC - ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

TT Họ và tên thí sinh
Chữ ký xác nhận

học sinh
Ngày sinh HK_6 HL_6 HK_7 HL_7 HK_8 HL_8 HK_9 HL_9 Diện ưu tiên

THCS Trần Đại Nghĩa - Thị Xã Buôn Hồ


